
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 6980FD Cordless Impact Driver 004 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9523NB 100MM ANGLE GRINDER 015 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9524NB 115MM ANGLE GRINDER 015 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9525NB 125MM ANGLE GRINDER 015 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 015 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 015 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 015 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9553B Angle Grinder 040 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9553HN Angle Grinder 039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9553NB Angle Grinder 039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

040 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

051 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9556PB Maùy maøi goùc 051 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9558HNR Angle Grinder 039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 9558PB Maùy maøi goùc 051 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 BO3700 Máy Chà Nhám Rung 042 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 BO6050 Máy chà nhám quỹ đạo tròn tùy tiện 077 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 BUC250 Cordless Chain Saw 058 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 039 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DCS232T Petrol Chain Saw 025 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DCS232T Petrol Chain Saw 053 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DCS551 Cordless Metal Cutter 048 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DFN350 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 082 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DSP600 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

051 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

051 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DST121 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 094 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DST421 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 094 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DTR180 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

010 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DTR180 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

047 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DTR181 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

010 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DTR181 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

047 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DUC204 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 061 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DUC254 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 061 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DUC254C Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 061 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 DUC254H Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 061 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EA3201S Petrol Chain Saw 152 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EA3201S Petrol Chain Saw 154 1



266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EA3203S Petrol Chain Saw 152 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EA3203S Petrol Chain Saw 154 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EA3503S Petrol Chain Saw 162 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EB7650TH Petrol Blower 206 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EE2650H Petrol Edger 232 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EM2650LHN Petrol String Trimmer 230 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EM4350RH Petrol Backpack Brushcutter 224 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EM4350UH Petrol Brushcutter 224 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EN4950H Petrol Pole Hedge Trimmer 232 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EN4951SH Petrol Pole Hedge Trimmer 232 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EN5950SH Petrol Pole Hedge Trimmer 232 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EN7350SH Petrol Pole Hedge Trimmer 232 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EX2650LH Multi Function Power Head 232 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 EY2650H Telescopic Petrol Pole Saw 232 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 FN001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 082 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4040 Angle Grinder 028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

029 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

034 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4541R Angle Grinder 028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4590 Angle Grinder 032 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA4592 Angle Grinder 032 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5041C Angle Grinder 028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5041R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5090 Angle Grinder 032 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5091 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

034 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5092 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

032 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5093 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

034 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5094 Angle Grinder 034 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5095 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

032 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

029 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

034 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA6040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 028 2



g C� Điện

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GA6040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GD0600 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

035 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GD0601 Die Grinder 028 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 GD0602 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

021 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HP2030 2-Speed Hammer Drill 049 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HP2031 2-Speed Hammer Drill 049 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HP2032 2-Speed Hammer Drill 049 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HP2033 2-Speed Hammer Drill 049 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HP2034 2-SPEED HAMMER DRILL 20MM 049 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

100 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

100 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HR3530 Rotary Hammer 077 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HR4001C Rotary Hammer 140 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HR4002 Rotary Hammer 086 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HR4011C Rotary Hammer 140 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 HR4030C Rotary Hammer 069 4

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 PC5010C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

028 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 PM001G Máy Phun Thuốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pi
n

118 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 PM7650H Mist Blower 008 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 PO5000C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

059 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 PO6000C Random Orbit Polisher 059 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

054 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 SP6000 Plunge Cut Circular Saw 035 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 ST001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 063 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 ST002G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 063 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TEY1201 Petrol Chain Saw 152 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TEY1201 Petrol Chain Saw 154 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

009 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

012 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

037 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

040 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

048 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

053 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

067 2

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC004G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC007G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC250D Cordless Chain Saw 058 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC3020A Chain Saw 066 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC3020A1 Chain Saw 066 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC3041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 066 3



g C� Điện

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC4020A Chain Saw 066 1

266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 UC4041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

066 3
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